ĐỀ 15
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Trước đó, vào ngày 4/6/2022, em Phạm Văn Tú, học sinh lớp 10C2 trường THPT Lý Thái Tổ (quận Lê Chân, Hải Phòng) đang làm thêm ở một quán ăn gần cầu An Dương (bắc qua sông Tam Bạc) thì thấy một bà cụ nhảy từ trên cầu xuống sông. Thấy vậy, Tú cùng Đỗ Đình Phúc (học sinh lớp 10C2 Trường Trung học phổ thông Edison) và Đỗ Văn Sơn (học sinh lớp 10C1 Trường Trung học phổ thông Edison) nhanh chóng chạy lên cầu An Dương. 

“Em thấy bà cụ đang chới với, không có ai nhảy xuống nên em vội cởi áo, nhảy từ trên cầu xuống cứu bà”, Tú kể lại. Tú đưa được bà cụ vào gần bờ thì em có dấu hiệu bị đuối sức. Lúc đó Phúc và Sơn đã di chuyển ra bờ sông để hỗ trợ bạn đưa bà cụ lên bờ an toàn.


Sau khi cứu được bà cụ, Tú cùng các bạn đều rời đi. Hành động dũng cảm của Tú và các bạn khiến rất nhiều người cảm động. Cộng đồng mạng cũng chia sẻ hình ảnh Phạm Văn Tú và các bạn cứu bà cụ để tìm kiếm danh tính những bạn trẻ này.


Để động viên tinh thần dũng cảm của các bạn trẻ, Thành Đoàn Hải Phòng đã gửi thông tin và hình ảnh vụ việc về các cơ sở, qua đó xác định được danh tính của Tú cùng các bạn đã tham gia cứu người.

                                                                        (Theo báo Giáo dục ngày 6/6/2022)

Câu 1. Theo đoạn trích, khi thấy bà cụ nhảy xuống sông, Tú và các bạn đã làm gì?

Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? 

Câu 3. Hiệu quả của một biện pháp tu từ trong câu văn sau:“Em thấy bà cụ đang chới với, không có ai nhảy xuống nên em vội cởi áo, nhảy từ trên cầu xuống cứu bà”.
Câu 4. Thông điệp sâu sắc nhất em nhận được từ đoạn trích trên là gì? Vì sao?

II. Tập làm văn

Câu 1. Từ nội dung của đoạn trích ở phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng dũng cảm.
Câu 2: Viết bài văn trình bày cảm nhận về đoạn thơ sau:




Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa 
Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ 

Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm 

Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm, 

Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi 

Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui 

Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ

Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa! 

(Trích Bếp lửa, Bằng Việt, Ngữ văn 9, tập 1,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 144)

GỢI Ý

	Câu
	Yêu cầu cần đạt

	
	I. Đọc – hiểu

	1
	- Theo đoạn trích, khi thấy bà cụ nhảy xuống sông, Tú và các bạn đã nhanh chóng chạy lên cầu An Dương. 
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	- Nội dung chính của đoạn trích: Kể về lòng dũng cảm của Tú và các bạn khi cứu bà cụ nhảy xuống sông 
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	- Biện pháp tu từ liệt kê: “vội cởi áo, nhảy từ trên cầu xuống cứu bà”
- Hiệu quả biểu đạt:

+ Tạo nhịp điệu, làm cho cách diễn đạt sinh động, cụ thể, gợi hình, gợi cảm, gây ấn tượng với người đọc.

 + Diễn tả đầy đủ, cụ thể hành động của Tú cứu bà cụ nhảy xuống sông. Qua đó nhấn mạnh lòng dũng cảm, sẵn sàng cứu giúp người bị nạn của em.

+ Thể hiện thái độ của tác giả: Trân trọng, ngợi ca lòng dũng cảm của bạn Tú và mong muốn mọi người hãy rèn luyện cho mình phẩm chất tốt đẹp này.
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	- Gợi ý thông điệp: 

+ Hiểu được lòng dũng cảm có vai trò quan trọng trong cuộc sống.
+ Mỗi người cần rèn luyện lòng dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn. 

+ Hãy trân trọng và lan tỏa lòng dũng cảm trong cuộc sống... 

- Lí giải hợp lý
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	2.1. Nêu vấn đề nghị luận: ý nghĩa của lòng dũng cảm

2.2. Triển khai vấn đề nghị luận:

- Giải thích thế nào là lòng dũng cảm: Lòng dũng cảm là tinh thần sẵn sàng dấn thân, dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm trong cuộc sống.
- Ý nghĩa của lòng dũng cảm:

+ Dũng cảm trở thành một chuẩn mực đạo đức của xã hội, là thước đo nhân cách mỗi con người.

+ Giúp chúng ta có nghị lực, quyết tâm đương đầu, vượt qua mọi khó khăn giúp tiêu diệt cái xấu, cái ác. 

+ Giúp được nhiều người khác thoát khỏi nguy hiểm, lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

+ Người có lòng dũng cảm sẻ được mọi người tin tưởng, yêu quý, kính trọng và góp phần làm cho xã hội văn minh phát triển.

+...

- Mở rộng: 

+ Cần phân biệt lòng dũng cảm với hành động liều lĩnh, mù quáng, bất chấp công lí. 

+ Và phê phán những người hèn nhát, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với khó khăn thử thách để vươn lên trong cuộc sống.

* Bài học nhận thức, hành động

- Nhận thức được dũng cảm là phẩm chất tốt đẹp cần có ở mỗi con người. 

- Chúng ta cần rèn luyện cho bản thân lòng dũng cảm, kiên cường, gan dạ ngay trong những hoàn cảnh nhỏ nhất, tránh xa lối sống hèn nhát, ích kỉ, ngại khó. 

- Liên hệ bản thân ...
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	I. Xác định vấn đề nghị luận
- Những suy ngẫm sâu sắc của tác giả về người bà và bếp lửa.

II. Triển khai vấn đề nghị luận

1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu khái quát về tác giả Bằng Việt và bài thơ Bếp lửa.
- Hoàn cảnh sáng tác

- Vị trí khổ thơ

2. Cảm nhận

a. Suy ngẫm của cháu về bà, về công việc nhóm bếp của bà 

- Từ những kỉ niệm hồi tưởng về tuổi thơ và bà, người cháu xúc động bày tỏ suy ngẫm về cuộc đời, về lẽ sống của bà:

Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa


Mấy chục năm rồi, đến tận bây giờ


Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm

+ Từ láy tượng hình lận đận và hình ảnh ẩn dụ nắng mưa gợi ra cuộc đời gian nan, vất vả của bà. 

+ Cụm từ mấy chục năm kết hợp với phó từ tận, vẫn vừa chỉ thời gian dài vừa tái hiện hình ảnh bà suốt một đời vất vả, tần tảo, hi sinh, chăm lo cho mọi người. Mấy chục năm ròng, đến tận bây giờ bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, vẫn làm công việc quen thuộc là nhóm lửa. Dậy sớm là thói quen, đã trở thành ý thức của bà. Hình ảnh của bà cũng là hình ảnh của bao người phụ nữ Việt Nam giàu đức hi sinh, dù gian truân vất vả vẫn ngời sáng tình yêu thương. 

- Bà tần tảo, chịu thương chịu khó, lặng lẽ hi sinh cả một đời vì con vì cháu:


Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm


Nhóm niềm yêu thương, khoai sắn ngọt bùi


Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui


Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ
- Điệp ngữ Nhóm không chỉ diễn tả sự khéo léo làm cho lửa và chất đốt bén vào nhau, cháy lên mà còn gợi sự chi chút của tấm lòng người bà. Mỗi lần vang lên, điệp ngữ ấy lại mang một ý nghĩa khác nhau, bồi đắp cao thêm, toả sáng dần dần những nét kì lạ và thiêng liêng của bếp lửa cũng là để người đọc thấy được biết bao công việc bà làm cho mọi người và ý nghĩa cao cả của những việc làm đó:
+ Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm: Gợi hình ảnh ngọn lửa thực, gợi công việc quen thuộc, thường ngày mà bà làm trong mấy chục năm trời. Và còn gợi đôi bàn tay khéo léo, tấm lòng chi chút của người nhóm lửa.

+ Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi: Không chỉ gợi hình ảnh bếp lửa thực để luộc khoai, luộc sắn mà còn mang nghĩa ẩn dụ tượng trưng cho tình yêu thương, sự đùm bọc mà bà dành cho cháu ngay cả khi cuộc sống muôn vàn khó khăn. Bà đã truyền hơi ấm tình người, khơi dậy trong tâm hồn cháu tình yêu thương ruột thịt.

+ Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui vừa hiểu theo nghĩa thực là nồi xôi gạo mới bà nấu để duy trì sự sống, vừa là niềm vui, sự sẻ chia, vừa khơi dậy tình làng nghĩa xóm. Nhờ bếp lửa của bà mà cháu biết mở rộng tấm lòng với mọi người, biết đoàn kết, gắn bó với xóm làng, quê hương, đất nước.

+ Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ: Bà đã khơi dậy trong cháu một trời yêu thương, bà dựng xây cho cháu một khung trời tuổi thơ đầy ước mơ, hi vọng; bà là người bạn tâm tình cho cháu sự yêu thương, chăm sóc, bảo ban và chia sẻ. 
- Bà không chỉ là người nhóm lửa mà còn là người giữ lửa, truyền lửa - ngọn lửa của sự sống, của niềm tin cho các thế hệ nối tiếp. Cũng nhờ ngọn lửa lòng bà mà cháu đã đủ nghị lực để vượt qua gian khó, để trưởng thành. 

- Hình ảnh bếp lửa đơn sơ, giản dị đã mang ý nghĩa khái quát trở thành ngọn lửa trong trái tim, một ngọn lửa ẩn chứa niềm tin và sức sống của mỗi con người.

b. Suy ngẫm về hình ảnh bếp lửa 


Ôi kì lạ và thiêng liêng - bếp lửa!
- Câu thơ cảm thán với cấu trúc đảo thể hiện sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng như một khám phá về một điều kì diệu giữa cuộc đời bình dị. Đó còn là một điều chiêm nghiệm sâu sắc, thấm thía về ý nghĩa của những gì thân thiết, gắn bó với tuổi thơ mỗi người. Bếp lửa là tình bà ấm nóng. Bếp lửa là tay bà chăm chút. Bếp lửa gắn với những gian khổ đời bà. Ngày ngày bà nhóm lên bếp lửa cũng là nhóm lên niềm vui, sự sống, tình yêu thương. Từ bếp lửa của bà, cháu nhận ra cả một niềm tin về ngày mai, cháu hiểu được linh hồn của một dân tộc vất vả, gian lao mà tình nghĩa. 
- Bếp lửa luôn đi cùng hình ảnh người bà - người phụ nữ Việt Nam tần tảo, nhẫn nại, yêu thương, giàu đức hi sinh. 

- Bếp lửa và hình ảnh người bà thân yêu đã trở thành một mảnh tâm hồn, một phần kí ức không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cháu. Bởi vậy mà bếp lửa thật kì lạ và thiêng liêng. 

3. Đánh giá 

- Đoạn thơ có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa biểu cảm với tự sự, miêu tả. Thể thơ tám chữ kết hợp với bảy chữ, chín chữ. Giọng điệu thủ thỉ, tâm tình phù hợp với việc diễn tả dòng cảm xúc và suy ngẫm. Hình ảnh thơ sáng tạo: bếp lửa - hình ảnh vừa thực vừa mang ý nghĩa biểu tượng.

- Đoạn thơ ca ngợi đức hi sinh, sự tảo tần, tình yêu thương bao la của bà đồng thời bộc lộ nỗi thương nhớ, lòng kính yêu, sự cảm phục và biết ơn sâu sắc cháu dành cho bà. 


